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	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LÀO CAI


Số:   39 /2023/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Lào Cai,  ngày  01 tháng 12 năm 2023


QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động du lịch, 

khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai

​​​​​​​​​​​​​​​​

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Du lịch tại Tờ trình số 104/TTr - SDL ngày 21 tháng 11 năm 2023.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 và thay thế các Quyết định: Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Du lịch; Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận: 
- Như  Điều 3 QĐ;

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- TT. Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;
- Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;

- Các Văn phòng: HĐND, UBND, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh Lào Cai; Báo Lào Cai;
- Cổng TTĐT tỉnh;

- Lưu: VT, các CV, VX4.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Giàng Thị Dung
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QUY ĐỊNH

Một số nội dung về quản lý hoạt động du lịch, khu du lịch, điểm du lịch

 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  39 /2023/QĐ -UBND, ngày 01 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy định này quy định một số nội dung về quản lý hoạt động du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai, gồm: Quản lý, bảo vệ tài nguyên du lịch; khu du lịch, điểm du lịch; các điểm du lịch là di sản văn hoá; các dịch vụ du lịch khác; phát triển du lịch cộng đồng; cơ sở lưu trú du lịch; khách du lịch; kê khai giá và niêm yết công khai giá dịch vụ du lịch; an ninh, trật tự xã hội; trách nhiệm quản lý nhà nước về du lịch của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân.
2. Các nội dung khác về quản lý hoạt động du lịch, khu du lịch, điểm du lịch được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư tham gia hoặc thực hiện các hoạt động du lịch được quy định tại Quy định này.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác khu du lịch, điểm du lịch.

3. Cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động du lịch, các khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý hoạt động du lịch, khu du lịch, điểm du lịch
1. Tuân thủ các nguyên tắc phát triển du lịch quy định tại Điều 4 Luật Du lịch và các quy định của Quy định này.
2. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, đơn vị chủ trì và tham gia phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động du lịch, khu du lịch, điểm du lịch. 

3. Đảm bảo tính kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế phát triển du lịch của địa phương và yêu cầu quản lý nhà nước.
4. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan trong hoạt động quản lý nhà nước về hoạt động du lịch, khu du lịch, điểm du lịch. 

5. Kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong hoạt động du lịch, khu du lịch, điểm du lịch. 

Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Mục 1

CÁC QUY ĐỊNH ĐẢM BẢO CHO HOẠT ĐỘNG DU LỊCH
Điều 4. Quản lý, bảo vệ tài nguyên du lịch
1. Sở Du lịch có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh việc quản lý, bảo vệ, tôn tạo và phát huy giá trị tài nguyên du lịch.
2. Phòng Văn hoá và Thông tin có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện việc quản lý, bảo vệ, tôn tạo và phát huy giá trị tài nguyên du lịch trên địa bàn.
3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư quản lý tài nguyên du lịch có trách nhiệm bảo vệ, đầu tư, tôn tạo tài nguyên du lịch theo đúng quy định của pháp luật; tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch tham quan, thụ hưởng giá trị của tài nguyên du lịch; phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về du lịch có thẩm quyền trong việc bảo vệ, phát huy và khai thác tài nguyên du lịch; chủ động xây dựng, phối hợp với cơ quan có chức năng trong việc lập đề án chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên đối với khu vực sử dụng hệ sinh thái tự nhiên cho hoạt động du lịch.
4. Tổ chức, cá nhân sử dụng và khai thác tài nguyên du lịch để kinh doanh có trách nhiệm:
a) Thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ môi trường, niêm yết quy định bảo vệ môi trường tại khu du lịch, điểm du lịch, bố trí nhân lực làm vệ sinh môi trường, lắp đặt các công trình vệ sinh, thiết bị thu gom, xử lý, phân loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh du lịch;
b) Thu gom, phân loại và xử lý chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh, khắc phục tác động tiêu cực do hoạt động của mình gây ra đối với môi trường; có biện pháp phòng, chống tệ nạn xã hội trong cơ sở kinh doanh của mình;
c) Thực hiện nghiêm túc chính sách chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên đối với các tổ chức, cá nhân được xác định là đối tượng phải nộp;
5. Khách du lịch, cộng đồng dân cư địa phương và các tổ chức, cá nhân khác có trách nhiệm tuân thủ, chấp hành nội quy, hướng dẫn bảo vệ môi trường; giữ gìn vệ sinh công cộng; không xâm hại cảnh quan du lịch, bảo vệ và gìn giữ cảnh quan, môi trường, bản sắc văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc.
6. Các tổ chức, cá nhân khai thác nước dưới đất cho mục đích sản xuất, kinh doanh và dịch vụ thực hiện theo quy định của Luật Tài nguyên nước và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; đảm bảo khai thác và sử dụng bền vững, hợp lý và bảo vệ tài nguyên nước.
Điều 5. Quản lý khách du lịch

1. Sở Du lịch có trách nhiệm công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh của khách du lịch.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm công bố số điện thoại đường dây nóng trên trang thông tin điện tử của địa phương, tại các khu du lịch, điểm du lịch để kịp thời tiếp nhận thông tin, giải quyết kiến nghị của khách du lịch trên địa bàn.

3. Các cơ sở lưu trú du lịch có trách nhiệm:

a) Cập nhật báo cáo thông tin khách lưu trú; thực hiện đăng ký, khai báo khách lưu trú; bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, tài sản đối với khách lưu trú tại cơ sở; thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật;

b) Trường hợp khách lưu trú gặp sự cố về tài sản, sức khỏe, tính mạng thì cơ sở lưu trú phải có các biện pháp cần thiết để ứng cứu, hạn chế thiệt hại và kịp thời thông báo với chính quyền địa phương hoặc cơ quan có liên quan để thực hiện việc khắc phục sự cố theo quy định.

4. Các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành phải ký hợp đồng lữ hành với khách du lịch hoặc đại diện khách du lịch khi tham gia các chương trình tham quan, du lịch do doanh nghiệp tổ chức.

5. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch, di tích, danh thắng có trách nhiệm hướng dẫn khách tham quan thực hiện các quy định đảm bảo an toàn; thực hiện các biện pháp cần thiết để hạn chế thiệt hại; khi xảy ra sự cố phải liên hệ ngay với cơ quan chức năng để hỗ trợ việc cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu đối với du khách. 
6. Các doanh nghiệp lữ hành quốc tế bảo lãnh làm thủ tục tham quan cho khách du lịch quốc tế có trách nhiệm đề nghị với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp phép theo quy định hiện hành và quản lý khách theo chương trình đã cam kết với khách du lịch.

7. Doanh nghiệp lữ hành quốc tế được cấp giấy phép đưa khách du lịch quốc tế vào tham quan khu vực biên giới có trách nhiệm gửi giấy phép đến cơ quan quản lý biên giới Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để tham quan khu vực biên giới.

8. Về đưa, đón khách Trung Quốc tham quan Sa Pa bằng vận tải hành khách: Thực hiện theo quy định tại các Hiệp định giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc; cam kết giữa hai tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc) và quy định pháp luật hiện hành. 

Điều 6. Kê khai giá và niêm yết giá dịch vụ du lịch

1. Kê khai giá:

a) Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lữ hành, lưu trú du lịch; tham quan du lịch; dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe điện; kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ; kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi, vận tải hành khách theo hợp đồng, thực hiện kê khai giá theo quy định tại Quyết định số 67/2021/QĐ - UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai quy định một số nội dung về đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

b) Các tổ chức thực hiện kê khai giá gửi Sở Tài chính; các cá nhân thực hiện kê khai giá gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện thông qua Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện. 

2. Niêm yết giá:

a) Cơ quan, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch phải thực hiện niêm yết giá phòng, giá dịch vụ du lịch khác tại cơ sở lưu trú du lịch;
b) Cơ sở kinh doanh ăn uống thực hiện niêm yết giá tại quầy giao dịch và phải có thực đơn ghi rõ giá theo thực đơn;

c) Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành niêm yết giá chương trình và dịch vụ du lịch của doanh nghiệp tại văn phòng và trên trang thông tin điện tử;

d) Cơ quan, tổ chức, cá nhân kinh doanh khu du lịch, điểm du lịch phải niêm yết giá vé tham quan tại cổng nơi bán vé và trên trang thông tin điện tử của khu du lịch, điểm du lịch;

e) Cơ quan, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí niêm yết giá tại cổng nơi bán vé;

g) Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch khác niêm yết giá sản phẩm, dịch vụ du lịch tại nơi khách du lịch dễ nhận biết.

Điều 7. Quản lý an ninh, trật tự xã hội
1. Công an tỉnh có trách nhiệm:
a) Chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đảm bảo công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống cháy nổ, tệ nạn xã hội; đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở các khu du lịch, điểm du lịch, di tích, danh thắng, khu vực cửa khẩu quốc tế Lào Cai và trong các sự kiện, hoạt động phục vụ du lịch;

b) Thực hiện quản lý đăng ký khách lưu trú, xuất nhập cảnh đối với khách du lịch quốc tế; quản lý người nước ngoài cư trú, làm việc, hoạt động trong lĩnh vực du lịch; hướng dẫn, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân hoạt động, kinh doanh du lịch và khách du lịch thực hiện đúng quy định về thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú, đi lại tại Việt Nam và các quy định khác liên quan đến an ninh, trật tự;

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch tổ chức các khoá tập huấn về an ninh du lịch cho các đơn vị kinh doanh du lịch và hướng dẫn viên du lịch.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm quản lý hoạt động của người bán hàng rong, người ăn xin, đeo bám khách du lịch; chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hoạt động buôn bán hàng rong trái phép, các hành vi gây mất trật tự, tranh giành khách, lừa đảo trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch; chống các hành vi môi giới không lành mạnh, các tệ nạn xã hội trong khu du lịch, điểm du lịch, các di tích, danh thắng trên địa bàn quản lý.

3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh trật tự; phòng cháy chữa cháy; tổ chức lực lượng bảo vệ theo nội quy và các quy định khác liên quan đến an ninh, trật tự đối với đơn vị mình quản lý.
Mục 2

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ KHU DU LỊCH, ĐIỂM DU LỊCH,

DU LỊCH CỘNG ĐỒNG
Điều 8. Quản lý khu du lịch, điểm du lịch 

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác khu du lịch, điểm du lịch có trách nhiệm: 

a) Công khai quy hoạch phát triển khu du lịch, điểm du lịch, quản lý hoạt động đầu tư, kinh doanh theo đúng quy định của Luật Du lịch, Luật Đất đai, Luật Xây dựng, các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo phù hợp với môi trường cảnh quan và bản sắc văn hoá các dân tộc tại địa phương;
b) Quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trong khu du lịch, điểm du lịch; tiếp nhận đăng ký tham quan cho khách du lịch; thống kê, báo cáo số lượng khách du lịch theo quy định;

c) Tổ chức quản lý, phân công hướng dẫn viên du lịch tại điểm, cung cấp thông tin, hướng dẫn giới thiệu về khu du lịch, điểm du lịch cho khách du lịch;

d) Tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức về văn hóa cộng đồng địa phương, nghiệp vụ du lịch, bảo vệ môi trường cho đội ngũ cán bộ, nhân viên tại khu du lịch, điểm du lịch;

đ) Bảo đảm vệ sinh, môi trường du lịch; thực hiện phòng chống cháy nổ, an ninh, an toàn, đề xuất kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh gây ô nhiễm môi trường, xâm hại tài nguyên du lịch;

e) Bảo vệ lợi ích cộng đồng dân cư tại địa phương, bảo đảm sự tham gia của cộng đồng dân cư vào các hoạt động du lịch;

g) Tổ chức tiếp nhận và giải quyết kiến nghị của khách du lịch;

h) Xây dựng nội quy, quy định của khu du lịch, điểm du lịch để khách du lịch biết và thực hiện;
i) Đảm bảo duy trì các điều kiện, tiêu chí theo quy định về khu du lịch, điểm du lịch;
2. Mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh do nhà nước quản lý, đầu tư, khai thác: 
a) Thành lập Ban quản lý để thực hiện công tác quản lý theo quy định của pháp luật;
b) Đối với các khu du lịch cấp tỉnh có (khu, cụm, quần thể di tích) lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh được xếp hạng các cấp, đã thành lập Ban quản lý di tích thì giữ nguyên mô hình Ban quản lý di tích đã có và bổ sung chức năng, nhiệm vụ quản lý khu du lịch cấp tỉnh vào chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý di tích;
c) Đối với các Khu du lịch cấp tỉnh đã thành lập đơn vị quản lý: Giữ nguyên mô hình quản lý hiện có; đơn vị quản lý có trách nhiệm thực hiện và phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện việc quản lý, đầu tư, kinh doanh, khai thác khu du lịch theo các quy định của pháp luật có liên quan;
d) Đối với các Khu du lịch cấp tỉnh chưa thành lập đơn vị quản lý: Căn cứ vào tình hình thực tế, cơ quan chủ quản (Ủy ban nhân dân cấp huyện) quyết định mô hình Ban quản lý để thực hiện công tác quản lý Khu du lịch theo quy định của pháp luật và quy định này. Ban quản lý là đơn vị tự chủ về chi thường xuyên và chi đầu tư hoặc hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, thực hiện theo nguyên tắc không làm tăng tổ chức hành chính hoặc đơn vị sự nghiệp của tỉnh;
3. Mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh do doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể quản lý, đầu tư, khai thác:

a) Thực hiện hoạt động kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Du lịch và các quy định khác của pháp luật;
b) Các khu du lịch cấp tỉnh do doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể quản lý phải thành lập Ban quản lý để quản lý hoạt động du lịch theo quy định của pháp luật. Cơ cấu tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý do tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý, sử dụng, đầu tư, khai thác khu du lịch quyết định;
c) Tổ chức quản lý khu du lịch cấp tỉnh do doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể quản lý phải chấp hành sự hướng dẫn, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành theo quy định.
4. Tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch được tổ chức thu phí, vé tham quan như sau:
a) Các khu du lịch, điểm du lịch đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận và giao cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp quản lý, thực hiện thu phí tham quan theo quy định của nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh.

b) Các khu du lịch, điểm du lịch đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận do doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể quản lý được tổ chức thu vé tham quan sau khi thực hiện kê khai giá, đăng ký sử dụng vé tham quan theo quy định.
Điều 9. Quản lý các điểm du lịch là di sản văn hoá

1. Sở Văn hoá và Thể thao chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch quản lý các điểm du lịch là di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh.

2. Các Sở, ban, ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Du lịch quản lý các điểm du lịch là di sản văn hoá.
3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thực hiện quản lý theo quy định của Luật Di sản văn hoá, Luật Du lịch, theo phân cấp và văn bản pháp luật khác có liên quan;

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý điểm du lịch là di sản văn hoá tổ chức kiểm kê, nắm bắt tình hình, kịp thời ngăn ngừa và xử lý các vi phạm liên quan đến di sản văn hoá, định kỳ hoặc đột xuất báo cáo về Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Du lịch theo quy định.
5. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp giáp với khu vực bảo vệ II của di tích là di sản văn hóa không được xâm phạm, lấn chiếm, có trách nhiệm tôn trọng, bảo vệ và phát triển các di sản văn hóa.
6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hàng năm tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với hoạt động quản lý bảo vệ điểm du lịch là di sản văn hoá.
Điều 10. Quản lý phát triển du lịch cộng đồng

1. Sở Du lịch có trách nhiệm:
a) Tổ chức triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật về phát triển du lịch cộng đồng; nghiên cứu, khảo sát, lựa chọn địa điểm có tiềm năng để phát triển du lịch cộng đồng;

b) Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng phục vụ khách du lịch cho cá nhân, hộ gia đình trong cộng đồng tham gia cung cấp dịch vụ du lịch; hỗ trợ xúc tiến sản phẩm du lịch cộng đồng.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm:
a) Quản lý hoạt động đầu tư, kinh doanh dịch vụ du lịch cộng đồng theo đúng quy định hiện hành của nhà nước về đất đai, xây dựng,... theo quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;

b) Thành lập Ban quản lý du lịch cộng đồng cấp xã, bao gồm các thành viên  đại diện chính quyền, các đoàn thể và đại diện các hộ kinh doanh du lịch cộng đồng;
c) Điều kiện thành lập Ban quản lý du lịch cộng đồng cấp xã là nơi có tài nguyên du lịch, có cơ sở kinh dịch vụ du lịch, có hoạt động tham quan của khách du lịch;

d) Tổ chức nghiên cứu, khảo sát, lựa chọn địa điểm có tiềm năng để phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn; 

đ) Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phục vụ khách du lịch cho cá nhân, hộ gia đình trong cộng đồng tham gia cung cấp dịch vụ du lịch; hỗ trợ xúc tiến sản phẩm du lịch cộng đồng.
3. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm:
a) Quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư kinh doanh du lịch cộng đồng theo đúng quy định hiện hành của nhà nước về đăng ký kinh doanh, xây dựng, quản lý sử dụng đất, đảm bảo các điều kiện kinh doanh đối với các loại hình kinh doanh có điều kiện, đảm bảo phù hợp với môi trường cảnh quan và bản sắc văn hoá các dân tộc tại địa phương; 
b) Tổ chức xây dựng cam kết của cộng đồng nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường, ứng xử văn minh đối với khách du lịch;
c) Tổ chức hoạt động của Ban quản lý du lịch cộng đồng, xây dựng quy chế hoạt động của Ban, quản lý, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về du lịch, lưu trú, lữ hành, hướng dẫn viên du lịch trên địa bàn quản lý.
4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý khai thác, phát triển du lịch cộng đồng có trách nhiệm tôn trọng văn hóa, nếp sống và chia sẻ lợi ích từ hoạt động du lịch với cộng đồng, hình thức chia sẻ lợi ích được thống nhất thông qua Ban quản lý du lịch cộng đồng; cung cấp dịch vụ lưu trú, ăn uống; hướng dẫn khách du lịch tham quan, trải nghiệm văn hóa, nếp sống tại cộng đồng; sản xuất hàng hóa, hàng thủ công truyền thống và các dịch vụ khác phục vụ khách du lịch.
Mục 3

QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ DU LỊCH
Điều 11. Quản lý cơ sở lưu trú du lịch
1. Sở Du lịch có trách nhiệm:
a) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh công tác quản lý cơ sở lưu trú du lịch;

b) Định kỳ hàng năm xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra chất lượng cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh;
c) Công bố danh sách các cơ sở lưu trú du lịch đang hoạt động, các cơ sở lưu trú du lịch đạt chuẩn, các cơ sở lưu trú đã được thẩm định, xếp hạng theo thẩm quyền trên địa bàn tỉnh.
2. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm:
a) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về du lịch cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, chủ trì, phối hợp kiểm tra điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ của cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn;
b) Định kỳ hàng năm phối hợp với Sở Du lịch xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra chất lượng cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn.
3) Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm:
a) Quản lý đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, phối hợp kiểm tra điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ của cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn;

b) Định kỳ hàng tháng, tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động của các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn.
Điều 12. Quản lý các dịch vụ du lịch khác
1. Dịch vụ du lịch khác bao gồm các loại hình dịch vụ quy định tại Điều 54 của Luật Du lịch.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch khác phải có đăng ký kinh doanh theo quy định, kinh doanh đúng ngành, nghề đã đăng ký được cấp phép; đăng ký thuế, kê khai nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế; duy trì điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động theo quy định pháp luật hiện hành.

3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch khác thực hiện ứng xử văn minh trong du lịch, phải bán hàng đúng nơi quy định, niêm yết công khai giá dịch vụ, sản phẩm và thực hiện bán hàng đúng giá niêm yết; thực hiện đón tiếp, phục vụ khách bằng thái độ thân thiện lịch sự, hòa nhã, không được tranh giành, đeo bám khách, gây mất trật tự an ninh để đảm bảo an toàn cho du khách; phải thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

4. Khuyến khích các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Điều 56 Luật Du lịch lập hồ sơ đề nghị Sở Du lịch công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. 

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 13. Trách nhiệm quản lý nhà nước về du lịch của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân
1. Sở Du lịch là cơ quan đầu mối tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Quy định này và có trách nhiệm sau:
a) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo và tham mưu tổ chức thực hiện các nội dung của Quy định này;
b) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tham mưu xây dựng bộ chỉ số quản lý điểm đến du lịch để đánh giá hiệu quả hoạt động du lịch và công tác quản lý nhà nước về du lịch của các địa phương;
c) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tham mưu tổ chức điều tra thống kê khách du lịch;
d) Tổ chức thanh tra, kiểm tra trong hoạt động du lịch, các khu du lịch, điểm du lịch theo kế hoạch;
đ) Cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện thẩm định cơ sở lưu trú, khu du lịch, điểm du lịch và việc cấp, thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành, thẻ hướng dẫn viên du lịch;
e) Kết nối, liên kết phát triển du lịch liên tỉnh, liên vùng và quốc tế về du lịch;
g) Tổ chức các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch trong nước, khu vực và quốc tế, phổ biến rộng rãi bộ nhận diện thương hiệu du lịch Lào Cai;
h) Xã hội hoá công tác xúc tiến quảng bá du lịch, tổ chức hiệu quả các sự kiện du lịch cấp tỉnh, các chương trình kích cầu du lịch, hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp tổ chức các sự kiện và phát triển các sản phẩm du lịch mới đặc sắc mang đặc trưng riêng của Lào Cai; thí điểm triển khai các sản phẩm du lịch mới theo hướng hợp tác công tư, xã hội hóa, tự đảm bảo thu chi;
i) Tổ chức tiếp nhận và giải quyết kiến nghị của khách du lịch và của các doanh nghiệp du lịch; 

2. Các Sở, ngành trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Du lịch trong việc thực hiện quản lý nhà nước về du lịch như sau:

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Du lịch và các cơ quan có liên quan trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư các dự án, các khu du lịch, điểm du lịch, huy động nguồn lực, thu hút đầu tư phát triển du lịch, xác định đầu tư vào du lịch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;
b) Sở Tài chính thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giá; phối hợp với Sở Du lịch và các cơ quan có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành các chính sách nhằm tạo điều kiện phát triển du lịch; quản lý hiệu quả nguồn thu ngân sách trong lĩnh vực du lịch;
c) Công an tỉnh chỉ trì, phối hợp Sở Du lịch và các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt chức năng bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch thẩm định về công tác an ninh, trật tự đối với các dự án, đề án liên quan đến lĩnh vực du lịch; phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện tốt quy chế quản lý khách du lịch tham quan, lưu trú tại khu vực biên giới trên địa bàn; quản lý xuất nhập cảnh, quản lý lưu trú, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; đảm bảo trật tự an toàn giao thông và đảm bản an ninh trật tự tại các điểm, khu du lịch;

d) Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì tham mưu ban hành chính sách bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn. Thẩm định các dự án bản tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch. Hướng dẫn địa phương xây dựng và phát triển kế hoạch, chương trình tổ chức lễ hội theo quy định của phát luật về tổ chức quản lý lễ hội, chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích, di sản văn hóa;
đ) Sở Giao thông vận tải - Xây dựng phối hợp với các sở, ban ngành hướng dẫn các địa phương xây dựng phương án tổ chức phân luồng giao thông đô thị, thiết lập hệ thống các bãi đỗ xe tĩnh, điểm dừng đỗ cho khách du lịch; quản lý hoạt động các bến xe, bãi đỗ xe, xe vận tải hành khách; đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo đảm an toàn giao thông; quản lý xây dựng hạ tầng kỹ thuật thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải rắn;
e) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch sắp xếp kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về du lịch cấp tỉnh và cấp huyện, bảo đảm tinh gọn, đồng bộ hiệu lực hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn;
g) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp nghiên cứu xây dựng tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh các chính sách thu hút nguồn nhân lực du lịch, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, đầu tư nâng cao năng lực đào tạo của các cơ sở đào tạo nghề du lịch trên địa bàn tỉnh;
h) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, hướng dẫn công tác quy hoạch, sử dụng đất đúng mục đích, giao đất để phục vụ phát triển du lịch; quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về Bảo vệ môi trường; phối hợp với Sở Du lịch tổ chức các lớp tuyên truyền, tập huấn cho các đơn vị, cơ sở kinh doanh dịch vụ các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch; thu gom, phân loại rác thải tại nguồn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa, xử lý hợp vệ sinh các loại rác thải phát sinh hướng tới phát triển bền vững ngành du lịch;
i) Sở Y tế quản lý các các dịch vụ y tế thuộc phạm vi của ngành y tế; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch, các đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống;
k) Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý nhà nước về chất lượng nông lâm sản, an toàn thực phẩm đối với những sản phẩm thực phẩm và cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm được quy định hiện hành trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Hình thành các vùng trồng rau, hoa, vườn cây ăn quả có thể khai thác thành điểm tham quan theo mô hình du lịch gắn với nông nghiệp;
l) Sở Công thương khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trên địa bàn trong lĩnh vực công thương phát triển sản xuất kinh doanh các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, các sản phẩm lưu niệm phục vụ khách du lịch; 
m) Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu chỉ đạo các cơ quan báo chí tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng quảng bá về du lịch tỉnh Lào Cai; tuyên truyền các hành vi gian lận, hành vi nghiêm cấm trong hoạt động du lịch, dịch vụ du lịch; tuyên truyền bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch Lào Cai đến Nhân dân, các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia hoạt động du lịch;
n) Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai: Tuyên truyền rộng rãi các tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến trong du lịch, khuyến cáo các hành vi gian lận, các hành vi nghiêm cấm trong lĩnh vực kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch và và bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch Lào Cai. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông, thông tấn, báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền quảng bá hình ảnh du lịch Lào Cai;
o) Cục Thuế tỉnh: Tổ chức quản lý chặt chẽ nguồn thu thuế từ hoạt động du lịch, phối hợp với Sở Du lịch kiểm tra, rà soát, đánh giá tỷ trọng nguồn thu từ hoạt động du lịch trong tổng thu ngân sách của tỉnh;
p) Cục Thống kê tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch, các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thu thập, tổng hợp dữ liệu về Doanh thu dịch vụ lữ hành, chi tiêu của khách du lịch nội địa, doanh thu dịch vụ ăn uống và lưu trú theo Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã;
q) Cục Quản lý thị trường tỉnh: Kiểm tra, kiểm soát giá cả, chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, hàng thật, hàng giả, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở lưu trú, khu du lịch, điểm du lịch, các dịch vụ du lịch khác, đảm bảo quyền lợi của du khách, tổ chức, cá nhân liên quan.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về bảo vệ tài nguyên, môi trường trong hoạt động du lịch ở địa phương; quản lý các khu du lịch, điểm du lịch, điểm tham quan du lịch về an ninh trật tự, đăng ký kinh doanh, quản lý đất đai, quản lý đô thị, quản lý xây dựng, giá dịch vụ, vệ sinh an toàn thực phẩm, vv... tại các di tích, khu du lịch, điểm du lịch, điểm tham quan du lịch trên địa bàn;

b) Quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, dịch vụ ăn uống, quán bar, vũ trường; tổ chức các bãi đỗ xe, thuê xe ô tô, mô tô; tại các khu du lịch, điểm du lịch;

c) Tiếp nhận, rà soát văn bản kê khai giá của các cá nhân sản xuất kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ du lịch theo quy định; hướng dẫn niêm yết công khai giá dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống và các dịch vụ tại khu du lịch, điểm du lịch, điểm tham quan; có số điện thoại đường dây nóng trong mẫu niêm yết giá và triển khai việc niêm yết công khai bảng giá dịch vụ trên địa bàn; chủ trì việc triển khai, thực hiện các quy định liên quan tới niêm yết giá công khai dịch vụ du lịch khác.
4. Các cơ sở kinh doanh du lịch thực hiện công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh trật tự; phòng, chống cháy nổ; tổ chức lực lượng bảo vệ theo nội quy và các quy định khác liên quan đến an ninh, trật tự đối với đơn vị mình quản lý.
5. Hiệp hội du lịch tỉnh Lào Cai, phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp du lịch và cơ quan quản lý nhà nước trong các hoạt động của ngành du lịch như quảng bá xúc tiến du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch; đề xuất cơ chế chính sách về du lịch, kiến nghị phản ánh liên quan hoạt động quản lý nhà nước về du lịch.
6. Các cơ quan chức năng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Sở Du lịch về các cơ sở kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch vi phạm các quy định của Nhà nước về đầu tư, xây dựng, quản lý đất đai, an ninh trật tự, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, thuế, niêm yết giá, khai báo khách lưu trú sau các đợt thanh tra, kiểm tra; thực hiện tốt quy định phối hợp trong việc trao đổi thông tin giữa các cơ quan nhằm chia sẻ dữ liệu để quản lý nhà nước về du lịch và thu ngân sách nhà nước hiệu quả.
Điều 14. Tổ chức thực hiện

1. Sở Du lịch có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy định này; định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các sở, ban, ngành liên quan; Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm thực hiện Quy định này.

3. Tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội các cấp, các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư trong phạm vi khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai tích cực, trách nhiệm cộng đồng với các cơ quan có liên quan trong việc giữ gìn, bảo quản, khai thác và quản lý hoạt động du lịch.

Điều 15. Điều khoản thi hành
1. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố phản ánh về Sở Du lịch, để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.    
2. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định được viện dẫn trong Quyết định này có thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật mới./.                                       

